TRƯỜNG THCS, THPT NGUYỄN VĂN LINH
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA KÌ 1 – TIN 10- NĂM HỌC 2023-2024
Câu 1:  Công cụ nào dưới đây đặc trưng cho nền văn minh thông tin?

A. Máy thu hình.
B. Điện thoại di động.

C. Máy tính điện tử. 

D. Mạng Internet.

Câu 2:  Tin học được định nghĩa là khoa học nghiên cứu các phương pháp và quá trình xử lí thông tin tự động bằng các phương tiện kĩ thuật, chủ yếu bằng: 

A. Máy tính. 

B. Điện thoại di động. 
C. Đồng hồ thông minh. 
D.  Máy thu hình. 

Câu 3:  Câu trả lời nào đúng và đầy đủ nhất về byte ?

A. Là lượng tin đủ mã hoá một chữ trong bảng chữ cái.   
C. Là một dãy 8 chữ số.
B. Là một đơn vị lưu trữ dữ liệu 8 bít.

D. Là một đơn vị đo dung lượng bộ nhớ máy tính. 


Câu 4:  Văn bản, số, hình ảnh, âm thanh, đã lưu trong máy tính được gọi chung là:

A. Lệnh.

B. Chỉ dẫn.

C. Thông tin.


D. Dữ liệu.

Câu 5:  Chúng ta gọi dữ liệu hoặc lệnh được nhập vào máy tính là gì?

A. Dữ liệu được lưu trữ.

B. Thông tin vào.



C. Thông tin ra.


D.Thông tin máy tính.

Câu 6:  Phát biểu nào dưới đây là khái niệm thông tin?

A. Là thành phần quan trọng nhất của máy tính. 

B. Là sự thông báo, trao đổi, giải thích về một đối tượng cụ thể nào đó và được thể hiện thông qua các dạng tín hiệu như âm thanh, chữ số, chữ viết... nhằm mang lại một sự hiểu biết nào đó cho đối tượng nhận tin.

C. Là biểu diễn của dữ liệu. 

D. Là văn bản, hình ảnh hoặc âm thanh được biểu diễn trong máy tính.

Câu 7:  Lượng thông tin mà một thiết bị lưu trữ có thể lưu trữ gọi là 

A. Tốc độ truy cập. 
B. Mật độ lưu trữ.
C. Dung lượng nhớ. 

D. Thời gian truy cập.                   

Câu 8:  Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Dữ liệu là những giá trị số do con người nghĩ ra.

B. Dữ liệu chỉ có thể được hiểu bởi những người có trình độ cao.

C. Dữ liệu được thể hiện dưới dạng con số, văn bản, hình ảnh, âm thanh.

D. Dữ liệu chỉ có trong máy tính.

Câu 9:  Phát biểu nào sau đây là sai về thông tin?

A. Có thể đồng nhất thông tin với dữ liệu.

B. Thông tin có nhiều cách thể hiện dữ liệu khác nhau.

C.  Dữ liệu có thể thể hiện nhiều thông tin khác nhau. 

D. Thông tin có tính toàn vẹn, nếu không đủ dữ liệu có thể làm thông tin bị hiểu sai.

Câu 10:  Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Thông tin là kết quả của việc xử lí dữ liệu để nó trở nên có ý nghĩa. 

B. Mọi thông tin muốn có được, con người sẽ phải tốn rất nhiều tiền.

C. Không có sự phân biệt giữa thông tin và dữ liệu.

D. Dữ liệu chỉ có trong máy tính, không tồn tại bên ngoài máy tính. 

Câu 11:  Chọn kết quả đúng. 4.5GB bằng bao nhiểu MB ?

A. 4608 MB.

B. 2048 MB.


C.  46080 MB.


D. 4680 MB.

Câu 12:  Hoạt động nào dưới đây KHÔNG là của thông tin?

A. Tiếp nhận thông tin.


B. Xử lí, lưu trữ thông tin. 



C. Truyền (trao đổi) thông tin. 

D. Kết nối Internet. 

Câu 13:So sánh việc gửi thư theo đường bưu điện và gửi thư điện tử theo các tiêu chí thì đâu là đáp án sai:

A. Thời gian: Gửi thư điện tử sẽ đến chậm hơn gửi theo đường bưu điện nếu thư chứa quá nhiều tài liệu. 

B. Tốc độ: gửi thư điện tử có tốc độ nhanh hơn.
C. Chi phí: gửi thư điện tử tiết kiệm chi phí hơn.

D. Khả năng lưu trữ: gửi thư điện tử có khả năng lưu trữ lớn hơn gửi thư theo đường bưu điện

Câu 14:Với 1 thẻ nhớ 16GB cóthể chưa tối đa baonhiêu ảnh tính theo độ lớn trung bình của ảnh là0.5MB?

A. 32755

B. 32730

C. 32768

D. 32727

Câu 15:  Một quyển sách A gồm 200 trang nếu lưu trữ trên đĩa chiếm khoảng 5MB. Hỏi 1 đĩa cứng 40GB thì có thể chứa khoảng bao nhiêu cuốn sách có dung lượng thông tin xấp xỉ cuốn sách A?

A. 8129     

B. 8192

C.  8000  

D. 8291     

Câu 16:  Giả sử để số hoá một cuốn sách Ngữ văn 10 dạng văn bản thì cần lượng dữ liệu 65 KB. Hỏi một thẻ nhớ có dung lượng 4GB thì lưu trữ được bao nhiêu cuốn sách Ngữ văn 10 đã số hoá? 

A. 64527 cuốn. 

B. 64528 cuốn. 

C. 32768 cuốn. 
D. 16384 cuốn. 

Câu 17:  Chọn phát biểu đúng nhất. Thiết bị số là: 

A. Các thiết bị làm việc với thông tin số. 

B. Các thiết bị lưu trữ.

C. Các thiết bị dùng truyền dữ liệu.


D. Các thiết bị dùng xử lý thông tin.

Câu 18:  Trong các thiết bị dưới đây, thiết bị nào KHÔNG là thiết bị số?

A. Thẻ nhớ. 

B. Bộ thu phát wifi. 

C. Máy tính xách tay. 

D. Quạt điện cơ. 

Câu 19:  Đặc điểm nổi bật của cách mạng công nghiệp là gì?

A. Sự ra đời của máy cơ khí.

B. Sự ra đời của máy tính điện tử.

C. Sự ra đời của máy bay.

D. Sự ra đời của năng lượng
Câu 20:  Loại công cụ nào gắn liền với nền văn minh thông tin?

A. Máy phát điện.
B. Máy tính điện tử.

C. Đồng hồ.

D. Động cơ hơi nước.

Câu 21:  Thiết bị nào dưới đây không là thiết bị thông minh?

A. Điện thoại thông minh. 

B. Máy tính bảng. 

C. Đồng hồ lịch vạn niên. 

D. Camera có kết nối internet. 

Câu 22:  Loại công cụ nào gắn liền với nền văn minh lần thứ ba?

A. Máy phát điện. 

B. Động cơ hơi nước. 

C. Đồng hồ. 

D. Máy tính điện tử.

Câu 23:  Hãy chọn phát biểu sai.

A. Thiết bị thông minh là thiết bị số. 





B. Thiết bị số là thiết bị thông minh.

C. Thiết bị thông minh có thể làm việc một cách tự chủ.

D. Thiết bị thông minh có thể tương tác tương tác với người sử dụng hay các thiết bị thông minh khác. 

Câu 24:  Đặc điểm nào sau đây không thuộc về máy tính?

A. Suy nghĩ sáng tạo.

B. Hoạt động bền bỉ.


C. Lưu trữ lớn.     

D. Thực hiện nhanh và chính xác.

Câu 25:  Đặc trưng của cuộc cách mạng lần thứ tư là:

A. Chuyển từ lao động thủ công sang cơ giới với dấu ấn là động cơ hơi nước.

B. Hệ thống IoT và các hệ thống kết hợp thực - ảo trở nên phổ biến.

C. Công nghiệp phát triển, điện năng được dùng phổ biến, sản xuất dây chuyền tập trung.

D. Máy tính hỗ trợ con người trong các hoạt động trí tuệ. Tin học làm thay đổi cuộc sống.

Câu 26:  Ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào:

A. Khám bệnh, nhận dạng người khuôn mặt, nhận dạng giọng nói.

B. Phóng vệ tinh.

C. Dạy học trực tuyến.





D. Trong các ứng dụng văn phòng.

Câu 27:  Lợi ích của hệ thống giao thông thông minh là gì?

A. Giảm sự cố ùn tắc giao thông, tránh tai nạn, giảm ô nhiễm môi trường
          B. Nhận dạng biển số xe

C.  Phát hiện những hành vi vi phạm.




D. Lưu trữ thông tin.

Câu 28:  Chọn đáp án không được xem là lợi ích của tin học?

A. Tin học đã được ứng dụng trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội

B. Sự pháttriển của cácmạng máytính, đặc biệt là Internet,làm cho việc ứn dụng tinhọc ngày càng phổ biến

C. Ứng dụng tin học giúp tăng hiệu quả sản xuất, cung cấp dịch vụ và quản lí

D. Chuyển từ lao động thủ công sang cơ giới. 

Câu 29:  Ở tình huống nào dưới đây, máy tính thực thi tốt hơn con người?

A. Khi đọc một cuốn sách


B. Khi chẩn đoán bệnh

C. Khi phân tích tâm lý một con người
D. Khi thực hiện một phép toán phức tạp

Câu 30:  Máy tính trở thành công cụ lao động không thể thiếu được trong xã hội hiện đại vì:

A. Máy tính tính toán cực kì nhanh và chính xác.

B. Máy tính là công cụ soạn thảo văn bản và cho ta truy cập vào Internet để tìm kiếm thông tin.

C. Máy tính giúp cho con người giải tất cả các bài toán khó.

D. Máy tính cho ta khả năng lưu trữ và xử lý thông tin.

Câu 31:  Phát biểu nào sau đây không là ưu điểm của thiết bị số

A. Giúp xử lý thông tin rất nhanh, chính xác. 

B. Khả năng lưu trữ với dung lượng lớn.

C. Tốc độ chuyển hàng hoá rất nhanh. 


D. Khả năng truyền tin với tốc độ rất lớn.

Câu 32:  Cho biết các thiết bị dưới đây, thiết bị nào là thiết bị số?

A. Bộ thu phát wifi, thẻ nhớ, máy tính xách tay

B. Thẻ nhớ, đồng hồ, quạt điện cơ

C. Bộ thu phát wifi, đồng hồ, thẻ nhớ,


D.  Máy tính xách tay, thẻ nhớ, đồng hồ

Câu 33:  Trợ thủ số cá nhân có các khả năng nào trong nhóm chức năng sau?

A. Báo thức, sổ ghi nhớ, chụp ảnh, tìm đường, điều khiển thiết bị từ xa…

B. Báo thức, sổ ghi nhớ, chụp ảnh, chạy bộ, điều khiển thiết bị từ xa…

C. Báo thức, tập thể dục, chụp ảnh, tìm đường, điều khiển thiết bị từ xa…

D. Báo thức, Ghi giấy nhớ, chụp ảnh, tìm đường, điều khiển thiết bi từ xa..

Câu 34:  Trong các đáp án sau đáp án nào chỉ chứa tên của các dịch vụ lưu trữ đám mây ?

A. Google Drive, Dropbox, iCloud;

B. Mega. iCloud, Iphone, Microsoft office;

C. Mediafire, Google Drive, One Note;
D. Mega, Google Drive, Microsoft Office.

Câu 35:Làm thế nào để thêm biểu tượng một ứng dụng vào thanh truy cập nhanh khi còn đủ chỗ hiển thị?

A. Nhấn giữ vào biểu tượng trên màn hình rồi giữ và di chuyển xuống thanh truy cập nhanh.

B. Cài đặt phần mềm đó từ kho chợ ứng dụng.

C. Gỡ cài đặt ứng dụng đó.

D. Cập nhật ứng dụng đó.

Câu 36:  Phát biểu nào sau đây đúng nhất cho việc xóa một file ảnh trong bộ nhớ điện thoại của ĐTTM?

A. Ảnh đã xóa không thể khôi phục theo cách thông thường (không dùng phần mền khôi phục).

B. Ảnh đã xóa có thể khôi phục lại bất cứ lúc nào ( không dùng phần mềm khôi phục)

C. Ảnh đã xóa sẽ ở trong thùng rác một khoảng thời gian rồi mới bị xóa hẳn nên nếu mới xoá ta có thể vào thùng rác khôi phục.

D. Ảnh đã xóa sẽ được giữ 1 bản sao ở trong thư mục nào đó trong ĐTTM.

Câu 37:  Phạm vi sử dụng của Internet là:

A. Chỉ trong gia đình.

B. Chỉ trong một cơ quan.
C. Chỉ trong trường học
D. Toàn cầu.

Câu 38:  Đâu KHÔNG phải dịch vụ chủ yếu của điện toán đám mây là: 

A. SaaS 

B. PaaS 

C. IaaS 

D. GaaS

Câu 39:  Internet mang tới lợi ích gì cho chúng ta?

A. Khi có chuyện mâu thuẫn có thể lên facebook kể cho mọi người nghe 
C. Chơi thật  nhiều game.
B. Tìm những thông tin, tài liệu liên quan đến bài học


D. Xem  nhiều phim đồi trụy

Câu 40:  Điện toán đám mây không thể cung cấp những dịch vụ nào trong các dịch vụ sau đây?
A. Dịch vụ ứng dụng dữ liệu 

C. Dịch vụ bảo trì phần cứng và phần mềm tại gia đình

B. Dịch vụ thư tín điện tử

D. Dịch vụ cung cấp các ứng dụng văn phòng

Câu 41:  Lĩnh vực hay công cụ nào được kể ra dưới đây hoạt động dựa trên mạng máy tính?

A. Robot hút bụi thông minh





B. Điện thoại thông minh

C. Internet vạn vật, E-Learning, E-Banking, E-Government

D. Xã hội tri thức và kinh tế tri thức

Câu 42:  Trong các câu sau đây, câu nào sai?

A. Phạm vi kết nối và hoạt động của mạng LAN nhỏ hơn Internet

B. Nếu mất kết nối Internet thì các máy tính trong mạng LAN vẫn liên lạc được với nhau

C. Phải có mạng LAN mới xây dựng được IoT

D.  Điện toán đám mây cung cấp những dịch vụ tốt hơn so với những dịch vụ mà các cơ quan tự xây dựng.
Câu 43:  Điều nào sau đây sai khi nói về trojan?

A. Trojan nhằm mục đích chiếm đoạt quyền và chiếm đoạt thông tin

B. Trojan cần đến cơ chế lây lan khi muốn khống chế một số lượng lớn các máy tính.

C. Trojan là virus

D.  Rootkit là một loại hình trojan.

Câu 44:  Điều nào sau đây là không đúng khi nói về cơ chế phát tán của worm?

A. Tận dụng lỗ hổng bảo mật của hệ điều hành.

B. Lừa người sử dụng tải phần mềm.

C. Gắn mình vào một tệp khác để khi tệp đó được sử dụng thì phát tán.

D. Chủ động phát tán qua thư điện tử và tin nhắn, lợi dụng sự bất cẩn của người dùng.

Câu 45:  Điều nào sau đây sai khi nói về các đặc điểm của virus?

A. Virus là các chương trình gây nhiễu hoặc phá hoại.

B. Virus có khả năng tự nhân bản để lây lan.

C. Virus không phải là một chương trình hoàn chỉnh.

D. Virus chỉ hoạt động trên HĐH Windows.

Câu 46:  Việc nào dưới đây không bị phê phán?

A. Phát tán các hình ảnh đồi trụy lên mạng

B. Cố ý làm nhiễm virus vào máy tính của trường

C. Sao chép phần mềm không có bản quyền

D. Tự thay đổi mật khẩu cho máy tính cá nhân của mình.

Câu 47:  Em truy cập trang mạng để xem tin tức thì ngẫu nhiên xem được một video có hình ảnh bạo lực mà em rất sợ. Em nên làm gì?

A.  Đóng video lại và tiếp tục xem tin tức coi như không có chuyện gì

B. Chia sẻ cho bạn bè để dọa các bạn

C. Thông báo cho cha mẹ và thầy cô giáo về điều đó

D.  Mở video đó và xem

Câu 48:  Em thường xuyên nhận được các tin nhắn trên mạng có nội dung như: “mày là một đứa ngu ngốc, béo ú”, “mày là một đứa xấu xa, không đáng làm bạn”,… từ một người lớn mà em quen. Em nên làm gì?

A. Bỏ qua, chắc họ chỉ trêu thôi

B. Nhắn tin lại cho người đó các nội dung tương tự

C. Gặp thẳng người đó hỏi tại sao lại làm thế và yêu cầu dừng ngay

D. Nói chuyện với thầy cô giáo, bố mẹ về sự việc để xin ý kiến giải quyết

Câu 49:  Trong một buổi họp mặt gia đình, một người chú là họ hàng của em đã quay một đoạn phim về em và nói rằng sẽ đưa lên mạng cho mọi người xem. Em không thích hình ảnh của mình bị đưa lên mạng, em có thể làm gì để ngăn cản việc đó?

A. Không làm được gì, đoạn phim là của chú ấy quay và chú ấy có quyền sử dụng

B. Cứ để chú ấy đưa lên mạng, nếu có việc gì thì sẽ yêu cầu chú ấy xóa

C. Nói với bố mẹ về sự việc, nhờ bố mẹ nói với chú ấy không được đưa lên mạng mà chỉ để xem lại mỗi khi họp gia đình.

D. Tức giận và to tiếng yêu cầu chú ấy xóa ngay đoạn phim trong máy quay

Câu 50:  Một số bạn bè em thần tượng một số diễn viên mới nổi tiếng trên mạng xã hội. Được bạn bè rủ vào xem những đoạn phim trên kênh Youtube của ngôi sao này, em thấy diễn viên ăn mặc không lịch sự, nội dung phim dung tục, thiếu văn hóa. Một số bạn cho rằng ngôi sao này có hàng chục vạn người trẻ tuổi hâm mộ, phim của anh ta mang phong cách mới nên không phù hợp với những người cổ hủ, lạc hậu.

Thái độ và hành động nào sau đây là phù hợp nhất?

A. Không xem kênh Youtube của anh ta nữa, đồng thời khuyên các bạn không nên xem.

B. Hòa theo các bạn để khỏi mang tiếng lạc hậu

C. Không xem kênh Youtube của anh ta nữa, còn các bạn làm gì thì tùy

D. Không hâm mộ nhưng cũng không phản đối, cứ tiếp tục theo dõi những video khác của ngôi sao này xem ra sao.

Câu 51:  Máy tìm kiếm dùng với mục đích gì?

A. Đọc thư điện tử



B. Truy cập vào website

C. Tìm kiếm thông tin trên mạng

D. Đăng kí tài khoản

Câu 52:  Khi tham gia môi trường mạng internet, người sử dụng cần tránh điều này.

A. Virus

B. Thư rác

C. Tiết lộ thông tin cá nhân

D. Phần mềm lậu

Câu 53:  Website là gì?

A. Là một ngôn ngữ siêu văn bản.

B. Là hình thức trao đổi thông tin dưới dạng thư thông qua hệ thống mạng máy tính.

C. Là các file được tạo ra bởi Word, Excel, PowerPoint … rồi chuyển sang html.

D. Là hình ảnh. Video mà người xem đưa lên.
Câu 54:  Chức năng Bookmark của trình duyệt web dùng để:

A. Lưu trang web về máy tính

B. Đánh dấu trang web trên trình duyệt

C. Đặt làm trang chủ



D. Lưu trang yêu thích

Câu 55:  Nếu không kết nối được mạng, bạn vẫn có thể thực hiện được hoạt động nào sau đây:

A. Gửi email


B. Soạn thư email
C. Xem 1 trang web

D. In trên máy in sử dụng chung cài đặt ở máy khác

Câu 56:  Phần mềm nào sau đây không phải trình duyệt WEB?

A. Microsoft Ege
B. Mozilla Firefox

C.  Netcape

D. Unikey

Câu 57:  Nếu đăng tin trên mạng xã hội có tính xúc phạm đến người khác thì hành vi này là:

A. Vi phạm pháp luật.






B. Vi phạm đạo đức.

C. Tuỳ theo mức độ, có thể vi phạm đạo đức hay pháp luật

D. Không vi phạm gì.

Câu 58:  Em truy cập mạng để xem tin tức thì ngẫu nhiên xem được một video có hình ảnh bạo lực mà em rất sợ. Em nên làm gì?

A. Mở video đó và xem.



B. Thông báo cho cha mẹ và thầy cô giáo về điều đó.

C. Đóng video lại và tiếp tục xem tin tức coi như không có chuyện gì.
D.Chia sẻ cho bạn bè để doạ các bạn.

Câu 59:  Các việc nào dưới đây KHÔNG cần phê phán:

A. Sao chép phần mềm không có bản quyền

B. Đặt mật khẩu cho máy tính của mình

C. Sử dụng mã nguồn của người khác đưa vào chương trình của mình mà không xin phép

D. Phát tán các video bị cấm

Câu 60:  Quốc hội đã ban hành luật Giao dịch Thương mại Điện tử vào tháng năm nào:

A. 11/2005

B. 10/2000

C. 12/2005

D. 09/2005
Câu 61:  Quốc hội đã ban hành luật Công Nghệ thông tin vào năm nào:

A. 2005

B. 2006

C. 2017

D. 2018
Câu 62:  Quốc hội đã ban hành luật An ninh mạng vào năm nào:

A. 2005

B. 2006

C. 2017

D. 2018
Câu 63:  Quốc hội đã ban hành luật hình sự xử phạt người dùng trên mạng vào năm nào:

A. 2005

B. 2006

C. 2017

D. 2018
Câu 64:  Hành động sau có vi phạm pháp luật hay không vi phạm pháp luật:

Hoàng mua với giá rất rẻ một thẻ nhớ USB chứa các video âm nhạc mà người bán đã sưu tầm  từ trên Internet không có thỏa thuận gì với tác giả hay ca sĩ biểu diễn.

A. Vi phạm pháp luật


B.  Không vi phạm pháp luật

C. Vi phạm bản quyền

D. Không vi phạm bản quyền

